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1

Analysis of antibiotic usage in Patients 
Having Undergone Cesarean Section at HAI 

PHONG International Hospital of Obstetrics 

and Pediatrics in 2023

Đặng Thị Bích 2024 PTC03393 DƯỢC SĨ ANH

2

Đánh giá chất lượng đơn vị tủa lạnh yếu tố 
VIII được điều chế tại Trung tâm Huyết học-

Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 

năm 2023-2024

Nguyễn Thị 
Thịnh

2024 PTC03441 KTYH

3

Đánh giá kết quả can thiệp dược lâm sàng 
trong giám sát sử dụng Domperidon tại bệnh 

viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng giai đoạn 

từ ngày 15/10/2014 

Đào Thùy 
Dương

2024 PTC03384 DƯỢC SĨ

4

Đánh giá kết quả can thiệp dược lâm sàng 
trong kiểm soát sai sót kê đơn quá liều tối đa 

tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng 

giai đoạn 2020-2023

Nguyễn Thị 
Huyền

2024 PTC03382 DƯỢC SĨ

5
Determination of eugenol content in clove 
essential oil

Nguyễn Mạnh 
Tiến

2024 PTC03391 DƯỢC SĨ ANH

6

Development and validation of real-time pcr 
technique to determine genotypes relating to 

carbamazepine-induced severe cutaneous 

adverse reaction

Nguyễn Hương 
Giang

2024 PTC03374 DƯỢC SĨ ANH

7

Effectiveness of clinical pharmacy 
interventions in management of therapeutic 

duplication at hai phong international 

hospital from 2020 to 2023

Bùi Thị Thanh 
Thủy

2024 PTC03377 DƯỢC SĨ ANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG

Trung tâm Thông tin - Thư viện
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8

Giá trị chỉ số Acid Uric huyết thanh ở thai 
phụ tiền sản giật tại Bệnh viện Phụ sản Hải 

Phòng năm 2023
Trần Hoàng Anh 2024 PTC03443 KTYH

9

Giá trị của chỉ số Aspartate transaminase và 
Alanine transaminase trong tiên lượng mức 

độ sốt xuất huyết Dengue
Nguyễn Hải Yến 2024 PTC03439 KTYH

10

Impact of ginkgo biloba drug interactions on 
bleeding risk and coagulation profiles: A 

comprehensive analysis 

Nguyễn Việt 
Hiệu

2024 PTC03373 DƯỢC SĨ ANH

11

Khảo sát các thể lâm sàng bệnh nhân ung 
thư phổi điều trị tại bệnh viện Kiến An năm 

2023-2024

Phạm Thị Kiều 
Nga

2024 PTC03452 YHCT

12

Khảo sát hàm lượng anthocyanin trong một 
số loài thực vật và ứng dụng bào chế dạng 

viên nang và thuốc cốm

Phạm Thị 
Khánh Huyền

2024 PTC03395 DƯỢC SĨ

13

Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học và một 
số tác dụng sinh học của thiên hoa phấn 

(Radix Trichosanthis)

Vi Thị Xuân 2024 PTC03386 DƯỢC SĨ

14

Kiến thức thái độ hành vi và một số yếu tố 
liên quan về chăm sóc sức khỏe sinh sản của 

sinh viên nữ Điều dưỡng trường Đại học Y 

Dược Hải Phòng năm 2024

Đoàn Thị Hải 
Yến

2024 PTC03446 CNDD

15

Kiến thức và thái độ về phòng ngừa chuẩn 
của sinh viên điều dưỡng năm 3, năm 4 Đại 

học Y Dược Hải Phòng năm 2024

Nguyễn Thị 
Huyền Trang

2024 PTC03435 YHDP
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16

Kiến thức về vắc-xin u nhú ở ngƣời, khả 
năng chấp nhận và mức sẵn sàng chi trả để 

tiêm vắc-xin HPV của phụ huynh nam sinh 

2 trƣờng THCS tại Hải Phòng năm 2024

Nguyễn Hải Li 2024 PTC03407 YHDP

17

Kiến thức, thái độ và thực hành về phòng 
chống bệnh tay chân miệng của bà mẹ có trẻ 

dưới 5 tuổi

tại xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, tỉnh 

Nam Định năm 2024

Phạm Thị Minh 
Thục

2024 PTC03410 YHDP

18

Kiến thức, thái độ về biến đổi khí hậu và các 
yếu tố liên quan của người dân quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng năm 2024

Đồng Đức 
Phong

2024 PTC03419 YHDP

19

Kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống
đuối nước của học sinh trường Trung học cơ 

sở Hải Quang, huyện Hải Hậu, Nam Định 

năm 2024

Nguyễn Huyền 
Thảo

2024 PTC03409 YHDP

20

Kiến thức, thái độ, thực hành tiêm vắc-xin 
phòng HPV ở sinh viên Y học Cổ Truyền 

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 

2024

Dương Thị 
Xuyên

2024 PTC03432 YHDP

21

Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu 
tố liên quan đến việc sử dụng thuốc kháng 

sinh của sinh viên Y học dự phòng trường 

Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2024

Nguyễn Hiền 
Mai

2024 PTC03403 YHDP

22

Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu 
tố liên quan về một số biện pháp tránh thai 

của sinh viên khối điều dưỡng Trường Đại 

học Y Dược Hải Phòng năm 2024

Lương Thế Đại 2024 PTC03429 YHDP

23

Kiến thức, thái độ, thực hành về cúm mùa và 
vắc-xin cúm mùa ở người cao tuổi mắc bệnh 

mạn tính đến khám tại Bệnh viện Đại học Y 

Hải Phòng năm 2024

Nguyễn Phương 
Thanh

2024 PTC03416 YHDP
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24

Kiến thức, thái độ, thực hành về sức khỏe 
sinh sản vị thành niên và một số yếu tố liên 

quan của học sinh trường THPT Kiến An, 

thành phố Hải Phòng năm học 2023-2024

Lê Thị Thanh 
Nga

2024 PTC03406 YHDP

25

Kiến thức, thực hành ứng phó với căng 
thẳng ở sinh viên y khoa Trường Đại học Y 

Dược Hải Phòng và một số yếu tố liên quan 

năm 2024

Nguyễn Phương 
Thảo

2024 PTC03417 YHDP

26

Kiến thức, thực hành về tiêm phòng vắc- xin 
HPV ở học sinh nữ trường THPT Trần Đăng 

Ninh, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội 

năm 2024

Phạm Thu Hà 2024 PTC03428 YHDP

27

Mô tả đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị 
bệnh nhân Hội chứng cổ vai cánh tay do 

thoái hóa cột sống cổ tại khoa Y học cổ 

truyền – Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 

năm 2023-2024

Lê Thị Hằng 2024 PTC03455 YHCT

28

Mô tả nhu cầu thông tin thuốc tại Bệnh viện 
Đa

khoa Quốc tế Hải Phòng giai đoạn 2020-

2023

Phạm Thị Thúy 
Hằng

2024 PTC03398 DƯỢC SĨ

29

Molecular docking of flavonoid compounds 
as alpha-glucosidase inhibitors by autodock 

vina

Nguyễn Lan Anh 2024 PTC03399 DƯỢC SĨ ANH

30

Một số đặc điểm dịch tễ học của Sốt xuất 
huyết Dengue tại quận Hải An thành phố 

Hải Phòng năm 2022

Tô Nguyễn Linh 
Chi

2024 PTC03412 YHDP

31

Mức độ tự tin trong thực hành kĩ năng lâm 
sàng của sinh viên Điều dưỡng chính quy 

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 

học 2023 – 2024

Nguyễn Hoàng 
Anh

2024 PTC03449 CNDD
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32

Nghiên cứu các quy trình tách và hoạt hóa 
huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) bằng 

phương pháp ly tâm trong điều trị thoái hóa 

khớp gối

Đỗ Nguyễn Mai 
Anh

2024 PTC03436 KTYH

33

Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa 
học và khảo sát một số tác dụng sinh học 

của tỏi (Allium sativum Linn.)
Phạm Văn Tú 2024 PTC03379 DƯỢC SĨ

34
Nghiên cứu đặc điểm vi phẫu và thành phần 
hóa học của cây Thành ngạnh nam

Nguyễn Trần 
Thị Trà My

2024 PTC03380 DƯỢC SĨ

35

Nghiên cứu lực co bóp cơ tay thuận và một 
số yếu tố liên quan trên sinh viên y học dự 

phòng trường đại học Y Dược Hải Phòng 

năm 2024

Phạm Thu Trang 2024 PTC03431 YHDP

36
Nghiên cứu thành phần hoá học của cây gắm 
thu hái tại Hòa Bình

Nguyễn Thị 
Hiền

2024 PTC03453 YHCT

37
Nghiên cứu thành phần hoá học của lá Khôi 
(Ardisia gigantifolia Stapf.)

Trần Thị Mỹ 
Linh

2024 PTC03388 DƯỢC SĨ

38

Nghiên cứu thành phần hóa học và khảo sát 
một số tác dụng sinh học của dược liệu ngũ 

vị tử (Schisandra Chinensis Baill.)

Nguyễn Hữu 
Đắc

2024 PTC03387 DƯỢC SĨ

39

Nghiên cứu tối ưu quy trình tách và hoạt hóa 
huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) bằng kit 

Tricell ứng dụng trong điều trị bệnh nhân 

thoái hóa khớp gối

Lê Phương Anh 2024 PTC03442 KTYH
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40

Nhận xét tác dụng của phương pháp điện 
châm kết hợp chườm nóng bằng giường đá 

muối trong điều trị đau lưng do thoái hoá cột 

sống thắt lưng

 Vũ Thị Thu 
Hằng

2024 PTC03454 YHCT

41

Phân lập và đánh giá hoạt tính ức chế sự 
phát triển của tế và ung thư invitro của một 

số hợp chất iridoid từ cây đẹn ba lá (Vitex 

trifolia L.)

Nguyễn Thị 
Quyên

2024 PTC03375 DƯỢC SĨ

42

Phân lập, xác định cấu trúc và tác dụng gây 
độc tế bào in vitro của các chất có trong 

phân đoạn ethyl acetate cây Rau càng cua 

(Peperomia pellucida (L.) Kunth)

Trần Khánh 
Linh

2024 PTC03381 DƯỢC SĨ

43
Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh 
viện Đa khoa huyện Kim Sơn năm 2023

Phạm Thị 
Thanh Nga

2024 PTC03376 DƯỢC SĨ

44
Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh 
viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng năm 2023

Đỗ Thị Duyên 2024 PTC03390 DƯỢC SĨ

45

Phân tích hoạt động báo cáo phản ứng có hại 
của thuốc (ADR) tại Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Hải Phòng

Hoàng Dương 
Phương Linh

2024 PTC03396 DƯỢC SĨ

46

Phân tích thực trạng giám sát nồng độ 
amikacin trong máu tại Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Hải Phòng giai đoạn 01/08/2023 - 

31/03/2024

Nguyễn Thị 
Phượng

2024 PTC03383 DƯỢC SĨ

47
Preparation of fucoidan nanoparticles by 
emulsification – solvent evaporation method

Đào Ngọc Yến 
Xuân

2024 PTC03400 DƯỢC SĨ ANH
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48

Thẩm định quy trình định lương và thử độ 
hòa tan của viên nén bao tan trong ruột natri 

diclofenac bằng phương pháp quang phổ UV 

– Vis

Đinh Thị Huyền 
My

2024 PTC03397 DƯỢC SĨ

49

Thực trạng ám ảnh sợ xã hội và một số yếu 
tố liên quan ở học sinh trường THPT Vũ 

Duy Thanh tỉnh Ninh Bình năm 2024

Đinh Thị 
Phương Thảo

2024 PTC03421 YHDP

50

Thực trạng cận thị học đường và một số yếu 
tố liên quan ở học sinh trường Trung học Cơ 

sở Xuân Bắc, tỉnh Nam Định năm học 2023 

– 2024

Nguyễn Thị 
Kim Anh

2024 PTC03418 YHDP

51

Thực trạng chất lượng cuộc sống và một số 
yếu tố liên quan của bệnh nhân điều trị 

methadone tại các cơ sở điều trị methadone 

Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2024

Phạm Thị Mai 2024 PTC03422 YHDP

52

Thực trạng chất lượng giấc ngủ và một số 
yếu tố liên quan của học sinh trường THPT 

Lê Quý Đôn năm 2024

Nguyễn Tuấn 
Anh

2024 PTC03427 YHDP

53

Thực trạng cười hở lợi và một số yếu tố liên 
quan của sinh viên Răng – Hàm – Mặt 

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 

2023-2024

Bá Khánh My 2024 PTC03456 RHM

54

Thực trạng hoạt động thể lực và một số yếu 
tố liên quan ở sinh viên Y học cổ truyền 

trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2024

Biện Hùng 
Phong

2024 PTC03433 YHDP

55

Thực trạng hút thuốc lá, hút thuốc lá điện tử 
và một số yếu tố liên quan của học sinh 

Trường THCS Hải Giang tỉnh  Nam Định 

năm 2023

Trịnh Hải Linh 2024 PTC03408 YHDP
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56

Thực trạng kiến thức phòng và xử trí phản 
vệ của sinh viên Điều Dưỡng chính quy năm 

3, 4 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 

năm 2024

Đoàn Thái Bảo 2024 PTC03451 CNDD

57

Thực trạng kiến thức thực hành về chăm sóc 
trẻ mắc nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính của bà 

mẹ có con dưới 5 tuổi điều trị tại khoa Nhi 

bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2024

Nguyễn Vân 
Anh

2024 PTC03448 CNDD

58

Thực trạng kiến thức và tuân thủ điều trị ở 
người bệnh COPD tại bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Tiệp Hải Phòng, năm 2023 - 2024

 Nguyễn Thị 
Minh Thu

2024 PTC03445 CNDD

59

Thực trạng kiến thức, thái độ, và thực hành 
phòng ngừa ngộ độc thực phẩm của sinh 

viên y khoa Trường Đại học Y Dược Hải 

Phòng năm 2024

Đỗ Thị Thảo 2024 PTC03423 YHDP

60

Thực trạng kiến thức, thực hành và một số 
yếu tố liên quan đến việc sử dụng thực phẩm 

chức năng ở người cao tuổi xã Thuỷ Sơn, 

huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng 

năm 2024

Bùi Thị Thu 
Hương

2024 PTC03413 YHDP

61

Thực trạng kiến thức, thực hành và một số 
yếu tố liên quan đến xử trí trẻ sốt của các bà 

mẹ có con dưới 5 tuổi tại 2 xã huyện Thuỷ 

Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2024

Mai Thị Hồng 
Hạnh

2024 PTC03415 YHDP

62

Thực trạng kiến thức, thực hành về an toàn 
người bệnh và một số yếu tố liên quan của 

điều dưỡng tại bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng, năm 2024

Bùi Thúy Hiên 2024 PTC03426 YHDP

63

Thực trạng nghiện Internet và một số yếu tố 
liên quan của sinh viên Y học cổ truyền 

trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm học 

2023-2024

Nguyễn Hoài 
Nam

2024 PTC03404 YHDP
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64

Thực trạng nguy cơ loét tì đè và một số yếu 
tố liên quan trên người bệnh tại khoa hồi sức 

tích cực bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp năm 

2023-2024

Thang Thị Thảo 
Linh

2024 PTC03450 CNDD

65

Thực trạng nhạy cảm ngà và mức độ ảnh 
hưởng đến chất lượng cuộc sống ở bệnh 

nhân đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng năm 2023-2024

Hứa Thanh Thư 2024 PTC03457 RHM

66

Thực trạng nhu cầu và đáp ứng nhu cầu về 
chăm sóc giảm nhẹ của bệnh nhân ung thư 

điều trị nội trú tại Trung tâm Ung bướu 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp năm 2024

Nguyễn Thị 
Ngọc Anh

2024 PTC03444 CNDD

67

Thực trạng sử dụng kháng sinh trên bệnh 
nhân mổ lấy thai tại Bệnh viện Quốc tế 

Green năm 2023

Dương Thanh 
Hoa

2024 PTC03378 DƯỢC SĨ

68

Thực trạng sử dụng kháng sinh trên bệnh 
nhân phẫu thuật tại khoa ngoại tiêu hóa 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 

2023

Nguyễn Thị 
Quỳnh Anh

2024 PTC03394 DƯỢC SĨ

69

Thực trạng sử dụng kháng sinh trong điều trị 
viêm phổi mắc phải cộng đồng cho trẻ em 

trên 5 tuổi tại Bệnh viện Quốc tế Green năm 

2023

Nguyễn Mai 
Hương

2024 PTC03392 DƯỢC SĨ

70

Thực trạng sử dụng thuốc điều trị động kinh 
trên bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Tâm 

thần Hải Phòng năm 2023
Đào Thu Hương 2024 PTC03389 DƯỢC SĨ

71

Thực trạng tìm kiếm thông tin sức khỏe của 
phụ nữ mang thai tại Bệnh viện Phụ Sản 

Thái Bình năm 2024

Nguyễn Thùy 
Trang

2024 PTC03430 YHDP
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72

Thực trạng trầm cảm, lo âu, căng thẳng và 
một số yếu tố liên quan của học sinh trường 

THPT Nguyễn Du, huyện Kiến Xương, tỉnh 

Thái Bình năm 2023

Nguyễn Thanh 
Nga

2024 PTC03420 YHDP

73

Thực trạng trầm cảm, lo âu, căng thẳng và 
một số

yếu tố liên quan của học sinh trƣờng THPT 

Tân Yên 1 , Tân Yên, Bắc Giang năm 2024

Nguyễn Khánh 
Linh

2024 PTC03411 YHDP

74

Thực trạng tuân thủ điều trị Lao phổi và một 
số yếu tố liên quan ở bệnh nhân được quản 

lý tại 2 tổ chống lao thành phố Hải Phòng 

năm 2024

Trần Thị Huyền 
Vi

2024 PTC03414 YHDP

75

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 
bệnh bụi phổi than của công nhân tiếp xúc 

trực tiếp với bụi than tại Công ty Than 

Dương Huy - TKV, tỉnh Quảng Ninh năm 

2023

Vũ Thị Minh 
Trang

2024 PTC03434 YHDP

76

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 
hành vi bạo lực học đƣờng ở học sinh 

Trƣờng Trung học

cơ sở Cổ Am-Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo, 

thành phố Hải Phòng năm 2024

Đào Thị Thanh 
Minh

2024 PTC03402 YHDP

77

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 
hút thuốc lá của sinh viên Khoa Điện trường 

Đại học Hàng Hải Việt Nam năm 2024

Phạm Hà 
Phương

2024 PTC03405 YHDP

78

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sa 
sút trí tuệ ở người bệnh mắc rối loạn chuyển 

hoá được quản lý điều trị tại Bệnh viện Đại 

học Y Hải Phòng năm 2024

Lê Lệ Quyên 2024 PTC03425 YHDP

79

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 
sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú 

tại bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2024
Vũ Thị Vân 2024 PTC03447 CNDD
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80

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 
tuân thủ chế độ ăn của bệnh nhân đái tháo 

đường týp 2 tại Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng năm 2024

Nguyễn Thùy 
Linh

2024 PTC03424 YHDP

81

Verification of the real-time PCR testing 
method for measuring the HBV DNA load 

on the Cobas 5800 automated system at Hai 

Phong International

Hospital in 2023

Duong Do 
Thanh Hang

2024 PTC03437 KTYH ANH

82

Xác định các tác nhân vi khuẩn gây viêm 
đường hô hấp ở bệnh nhân nhi tại Bệnh viện 

Quốc tế Sản

Nhi Hải Phòng bằng kỹ thuật Real-time 

PCR đa mồi

Vũ Thị Hạnh 2024 PTC03438 KTYH

83

Xác định hàm lượng benzoyl peroxide có 
trong chế phẩm gel Benzac AC 10% bằng 

phương pháp UV-Vis
Trần Thị Hạ 2024 PTC03385 DƯỢC SĨ

84

Xác nhận giá trị sử dụng các phương pháp 
xét nghiệm nội tiết FSH, LH và 

Progesterone trên hệ thống Atellica solution 

tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Trần Thị Hải 2024 PTC03440 KTYH

85

Xây dựng danh mục tương tác thuốc bất lợi 
cần chú ý trong thực hành kê đơn nội trú tại 

bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương năm 

2023

Nghiêm Ngọc 
Mai

2024 PTC03401 DƯỢC SĨ
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